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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 136/2022/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2022 

 

NGHỊ QUYÉT  

Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHOẢ XV, KỲ HỌP THỨ SÁU 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính 

phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa 

phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính 

ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa 

phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;  

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC  ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

Tài chính, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tết thi 

hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước. 

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 204/TTr-UBND ngày 20 tháng 

11 năm 2022; Báo cáo thẩm tra số 412/BC-KTNS ngày 06 tháng 12 năm 2022 của 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021, như sau: 

         1. Tổng thu ngân sách nhà nước 15.700.686.305.043 đồng 

1.1. Thu nội địa 4.275.936.431.304 đồng 

- Thu tiền sử dụng đất  997.739.360.120 đồng 

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết  57.603.701.537 đồng 

- Thu thuế, phí, lệ phí, thu khác  3.220.593.369.647 đồng   

1.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 23.356.385.315 đồng 
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1.3.Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương    9.637.012.588.061 đồng  

1.4. Thu chuyển nguồn ngân sách 1.570.094.456.047 đồng  

1.5. Thu kết dư ngân sách năm 2020 23.118.823.873 đồng  

1.6. Thu viện trợ, ủng hộ 169.090.820.515 đồng 

1.7. Thu vốn vay địa phương vay lại 2.076.799.928 đồng  

2. Tổng chi ngân sách địa phương 15.384.552.360.049 đồng  

2.1. Chi đầu tư phát triển 1.736.462.570.634 đồng  

- Chi XDCB tập trung 646.027.471.738 đồng  

- Chỉ đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 815.744.622.696 đồng  

- Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT 23.383.762.200 đồng  

2.2. Chi thường xuyên 9.800.261.523.117 đồng 

- Chi sự nghiệp kinh tế 854.772.527.239 đồng 

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 4.670.984.715.832 đồng  

- Chi sự nghiệp y tế 1.212.595.054.934 đồng  

- Chỉ sự nghiệp khoa học công nghệ 20.825.786.296 đồng 

- Chi đảm bảo xã hội  440.144.779.219 đồng 

- Chi an ninh quốc phòng 472.339.442.632 đồng  

2.3. Chi trả lãi, phí các khoản vay 761.981.927 đồng 

2.4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.200.000.000 đồng 

2.5. Chi CTMT quốc gia, CTMT, hỗ trợ mục tiêu 1.469.806.035.882 đồng 

2.6. Chỉ chuyển nguồn ngân sách 1.990.449.437.714 đồng 

2.7. Chi nộp ngân sách Trung ương 219.142.212.489 đồng  

2.8. Các khoản ghi thu- ghi chi 135.439.221.093 đồng 

2.9. Chi hỗ trợ địa phương khác 1.600.000.000 đồng  

3. Kết dư ngân sách địa phương 37.365.562.892 đồng  

- Kết dư ngân sách cấp tỉnh 10.753.209.082 đồng  

- Kết dư ngân sách huyện, thành phố 13.035.229.177 đồng 

- Kết dư ngân sách xã, thị trấn 13.577.124.633 đồng 

4. Xử lỷ kết dư ngân sách địa phương  

4.1. Bổ sung vào quỹ dự trữ tài chính 2.454.534.729 đồng 

4.2. Chuyển vào thu NSĐP năm 2022 34.911.028.163 đồng 
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- Thu ngân sách tỉnh 8.298.674.353 đồng  

- Thu ngân sách huyện, thành phố 13.035.229.177 đồng 

- Thu ngân sách xã, phường, thị trấn 13.577.124.633 đồng 

(có 09 Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này dược HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 

08 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 
Nơi nhận 
- UBTV Quốc hội, Chính phủ; 

- UB TC - NS của Quốc hội; 

- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ; 

- Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính; 

- Cục KTVB, Bộ Tư pháp; 

- TT Tỉnh uỷ;  HĐND, UBND tinh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- TT Huyện uỷ, thành uỷ; HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng Tỉnh uỷ; VP UBND tỉnh; 

- LĐ, CV Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tinh; 

- Lưu VT, 450b. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 138/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2022 

  
NGHỊ QUYẾT 

Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung 

 cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2023 

   

                   HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ SÁU 

  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính 

phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa 

phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch  tài chính - 

ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa 

phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;  

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ;  

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ và Quyết định số 2537/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; 

   Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 202/TTr-UBND ngày 20 

tháng 11 năm 2022; Báo cáo thẩm tra số 412/BC-KTNS ngày 06 tháng 12 năm 

2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách, Báo cáo thẩm tra số 272/BC-DT ngày 07 tháng 

12 năm 2022 của Ban Dân tộc của HĐND tỉnh và thảo luận của Đại biểu Hội 

đồng nhân dân tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối cho 

các huyện, thành phố năm 2023, như sau: 
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 1. Phân bổ ngân sách cấp tỉnh: 8.814.959 triệu đồng. Trong đó: 

 a) Chi xây dựng cơ bản: 773.381 triệu đồng.  

 b) Chi trả nợ lãi: 2.000 triệu đồng 

 c) Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 483.600 triệu đồng 

 d) Chi từ nguồn bội chi NSĐP: 94.200 triệu đồng. 

e) Chi từ nguồn xổ số kiến thiết: 59.000 triệu đồng. 

 f) Chi thường xuyên: 4.293.722 triệu đồng. 

g) Dự phòng ngân sách: 114.525 triệu đồng. 

h) Chi thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu: 2.994.531 triệu đồng (chương trình 

mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2023).  

2. Phương án bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố: 

8.209.164 triệu đồng. 

(có 14 Phụ lục chi tiết kèm theo) 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

 2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ sáu thông qua 

ngày 08 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội , Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ các huyện, thành phố; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Trung tâm: Thông tin; VTLT tỉnh; 

- Lưu: VT, KTNS, (150b). 

CHỦ TỊCH 
 
 
 

(Đã ký) 
 
 
 
 

 Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 139/NQ-HĐND Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước 

và sau Kỳ họp thứ năm của HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ SÁU 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20 tháng 11 

năm năm 2015; 

Xét Tờ trình số 34/TTr-TT HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Thường 

trực HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Báo cáo số 89/BC-TTHĐND 

ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND 

tỉnh) về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh 

trước và sau Kỳ họp thứ năm của HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026. 

1. Kết quả đạt được 

1.1. Từ Kỳ họp thứ năm của HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, 

Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận, rà soát, phân loại và chuyển 36 kiến nghị 

của cử tri đến Uỷ ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh) để chỉ đạo xem xét, giải quyết1. 

Nội dung các kiến nghị của cử tri liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời 

sống, kinh tế - xã hội, trong đó một số lĩnh vực được nhiều cử tri ở nhiều địa 

phương quan tâm như: Đầu tư công, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao 

thông, xây dựng, kế hoạch, tài chính, tài nguyên và môi trường, văn hoá xã hội, 

ban hành cơ chế chính sách,… 

1.2. Thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của 

HĐND tỉnh về việc giám sát tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND 

                                                 

1 Báo cáo số 60/BC-TTHĐND ngày 11/7/2022, số 76/BC-TTHĐND ngày 16/9/2022của Thường trực HĐND tỉnh. 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 03/Ngày 15-01-2023 97



tỉnh trước và sau Kỳ họp thứ ba của HĐND tỉnh khóa XV; Thường trực HĐND tỉnh 

đã đề nghị UBND tỉnh báo cáo bổ sung việc giải quyết đối với 34 kiến nghị. 

1.3. Thực hiện Thông báo số 101/TB-TTHĐND ngày 14 tháng 7 năm 2022 

của Thường trực HĐND tỉnh thông báo kết luận của chủ toạ kỳ họp về phiên chất 

vấn tại Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khoá XV; Thường trực HĐND tỉnh đã đề 

nghị UBND tỉnh đôn đốc, chỉ đạo giải quyết 17 nhiệm vụ. 

1.4. Sau khi tiếp nhận các kiến nghị của cử tri UBND tỉnh đã chủ động giao 

các sở, ngành và cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết và 

có 02 báo cáo về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi Thường trực HĐND 

tỉnh (Báo cáo số493/BC-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2022, Báo cáo số 552/BC-

UBND ngày 24 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh). Thường trực HĐND tỉnh đã 

giao cho các Ban của HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc giải quyết kiến nghị của 

UBND tỉnh. Kết quả: Đã giải quyết xong 27/70 kiến nghị, đạt 38,6%; đang giải 

quyết 43/70 kiến nghị, bằng 61,4%. Giải quyết xong 16/17 nhiệm vụ, đạt 94,1%; 

đang giải quyết 01/17 nhiệm vụ, bằng 5,9%. 

1.5. UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành xem xét, giải 

quyết và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Các sở, ngành được giao 

chủ trì đã chủ động nghiên cứu, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri theo đúng 

Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri ban hành kèm theo 

Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh; 

nội dung, chất lượng giải quyết hoặc giải đáp về những vấn đề cử tri quan tâm 

được nâng lên, cơ bản đáp ứng được nguyện vọng của cử tri. 

2. Tồn tại, hạn chế 

2.1. Đối với các Tổ đại biểu HĐND tỉnh 

Việc tổng hợp kiến nghị cử tri gửi tới Thường trực HĐND tỉnh qua các đợt 

tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau Kỳ họp của một số Tổ đại biểu HĐND tỉnh còn 

chưa đảm bảo thời gian theo Kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh; một số nội 

dung kiến nghị tổng hợp còn chưa cụ thể, một số kiến nghị thuộc thẩm quyền giải 

quyết của cấp huyện vẫn được tổng hợp đề nghị các cơ quan ở tỉnh giải quyết.   

2.2. Đối với UBND tỉnh 

- Việc gửi báo cáo thực hiện Thông báo kết luận sau chất vấn tại Kỳ họp thứ 

năm của HĐND tỉnh còn chậm so với yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh do đó 

ảnh hưởng đến tiến độ giám sát của các Ban của HĐND tỉnh (Thời hạn gửi báo 

cáo theo Kế hoạch số 28/KH-TTHĐND ngày 05/10/2022 của Thường trực HĐND 

tỉnh là trước ngày 31/10/2022; tuy nhiên, đến ngày 24/11/2022, Thường trực 

HĐND tỉnh mới nhận được Báo cáo số 552/BC-UBND ngày 24/11/2022 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 101/TB-TTHĐND ngày 14/7/2022 của 

Thường trực HĐND tỉnh về kết luận của Chủ toạ kỳ họp về phiên chất vấn tại Kỳ 

họp thứ năm, HĐND tỉnh). 
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- Tỷ lệ kiến nghị của cử tri đang trong quá trình giải quyết còn cao 43/70 

kiến nghị bằng 61,4% (trong đó có 072/43 kiến nghị đang triển khai là các kiến 

nghị kéo dài từ trước Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh). 

Điều 2. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả và kịp thời giải quyết kiến nghị 

của cử tri, HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của 

HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu 

sau đây: 

1. Đối với Thường trực HĐND tỉnh 

1.1. Tiếp tục tăng cường giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử 

tri gửi đến các kỳ họp của HĐND tỉnh; Xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát việc 

giải quyết kiến nghị của cử tri đối với các nội dung tại Biểu kèm theo Nghị quyết 

này, kiến nghị của cử tri được gửi đến HĐND tỉnh trước và sau Kỳ họp thứ sáu; 

báo cáo HĐND tỉnh tại Kỳ họp giữa năm 2023. 

1.2. Lựa chọn một số nội dung kiến nghị đã được cử tri kiến nghị nhiều lần 

nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, những vấn đề mới phát sinh liên quan trực 

tiếp đến đời sống, sản xuất, kinh doanh, giáo dục - đào tạo, chính sách an sinh xã 

hội của người dân để tổ chức Đoàn giám sát chuyên đề (nếu xét thấy cần thiết). 

1.3. Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải 

quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước và sau Kỳ họp thứ 

năm, HĐND tỉnh. 

2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh 

2.1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành rà soát, khẩn trương giải 

quyết các kiến nghị của cử tri đang trong quá trình giải quyết, gồm 44 kiến nghị 

của cử tri tại Biểu kèm theo bảo đảm chất lượng, đúng lộ trình đã báo cáo với cử 

tri; khắc phục những hạn chế đã nêu; báo cáo kết quả giải quyết về Thường trực 

HĐND tỉnh trước ngày 30/3/2023.  

Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri cần tập trung nêu rõ: (1) Số 

lượng kiến nghị được chuyển đến; số lượng, kết quả giải quyết, trả lời? (2) Đối với 

kiến nghị đã giải quyết xong, phải có danh mục tài liệu minh chứng về kết quả thực 
                                                 
2(1)Quan tâm, giải quyết những vướng mắc giữa nhân dân bản Hẹo Phung, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La 

với Công ty Hoàng Long trên diện tích khu đất đồi 1,8 ha của bản mà Công ty Hoàng Long đã san ủi mặt bằng (Đề 

nghị được bồi thường theo giá thời điểm hiện tại hoặc giao đất lại cho nhân dân quản lý và sản xuất trên khu đất 

này); (2)Quan tâm giải quyết dứt điểm đơn thư của công dân liên quan đến các lô đất thuộc bản án Cà Văn Lả, không 

để đơn thư kéo dài; (3)Đối với kiến nghị giải quyết dứt điểm kiến nghị của các hộ gia đình đã nộp đủ tiền cho Công 

ty cổ phần xi măng Chiềng Sinh từ năm 2004 để được cấp đất ở; (4)Tiếp tục triển khai thực hiện dự án 1, dự án 2 khu 

đô thị Hồ tuổi trẻ, thành phố Sơn La; (5)Sớm thu hồi và giao đất của Trung tâm giống thủy sản cấp I thuộc hệ thống 

thủy sản quốc gia tại xã Tông Cọ cho UBND huyện Thuận Châu quản lý, sử dụng; (6)Đề nghị Cục dự trữ Quốc gia: 

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Cục dự trữ Quốc gia (kéo dài đã 10 năm), còn 6 hộ chưa 

được nhận tiền đền bù nhưng hiện nay có hộ dân đã tiến hành xây dựng các công trình trái phép trên phần đất này, 

chính quyền địa phương phải cưỡng chế, gây nên tình trạng bức xúc trong nhân dân; (7)Đề nghị Công ty Cổ phần 

Cao su Sơn La xem xét trả lại diện tích đất Công ty không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả cho nhân dân xã 

Xuân Nha, huyện Vân Hồ. 
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hiện; (3)Đối với kiến nghị đang và sẽ giải quyết, kiến nghị cử tri đã kiến nghị nhiều lần 

nhưng chưa giải quyết dứt điểm đề nghị nêu rõ cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm và 

thời hạn giải quyết; (4)Đánh giá chung về kết quả giải quyết kiến nghị và đề xuất 

giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri. 

2.2. Chỉ đạo tiếp tục đăng tải kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trên 

Cổng thông tin điện tử tỉnh và trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

3. Đối với các Ban của HĐND tỉnh 

3.1. Tiếp tục thực hiện giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo lĩnh 

vực phụ trách và phân công của Thường trực HĐND tỉnh. 

3.2. Chủ động đề xuất nội dung tổ chức Đoàn giám sát một số chuyên đề đối 

với những kiến nghị đã được cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết 

dứt điểm; những vấn đề mới phát sinh liên quan đến đời sống dân sinh.  

4. Đối với các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh 

4.1. Thông tin kịp thời kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của UBND tỉnh và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan tới cấp ủy, chính quyền và cử tri; nhất là thông tin 

trực tiếp đến cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri đối với những vấn đề cử tri kiến nghị 

đã được pháp luật quy định hoặc đã được giải quyết, trả lời dứt điểm, không có nội 

dung mới, kiến nghị liên quan đến nguồn vốn đầu tư các dự án không có trong kế 

hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách 

tiền lương trong giai đoạn Trung ương đang hoàn thiện các quy định chế độ tiền 

lương mới theo Đề án cải cách chính sách tiền lương của Trung ương. 

4.2. Đảm bảo tiến độ, thời gian gửi báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri; 

tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, phân loại kiến nghị của cử tri đảm bảo vấn 

đề tổng hợp phải rõ địa chỉ, rõ nội dung, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan có thẩm 

quyền xem xét, giải quyết (không tổng hợp chuyển Thường trực HĐND tỉnh đối 

với những kiến nghị đã được cấp có thẩm quyền trả lời; kiến nghị thuộc thẩm 

quyền cấp huyện). 

5. Đối với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 

5.1. Kịp thời trích lục các nội dung kiến nghị của cử tri đã giải quyết xong, 

gửi trực tiếp về chính quyền địa phương cơ sở nơi cử tri kiến nghị. 

5.2. Cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử 

tri trênTrang thông tin đại biểu dân cử Sơn La, cho Báo Sơn La và Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh để đăng tải trên chuyên mục“Diễn đàn cử tri”. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu 

HĐND tỉnh thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
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Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, Kỳ họp thứ sáu thông qua 

ngày 08 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

 Nơi nhận: 

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;  

- Văn phòng Quốc hội; VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ; 

- Ban Công tác đại biểu, Ban Dân nguyện của Uỷ ban 

Thường vụ Quốc hội; 

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;  

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh;  

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- VP: Tỉnh uỷ, ĐĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- TT Huyện uỷ, Thành uỷ, HĐND,UBND huyện, thành phố; 

- TT Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; Cục VTLT tỉnh; 

- Lưu: VT, Phòng TTDN, Hính. 

CHỦ TỊCH 

 

 
(Đã ký) 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 140/NQ-HĐND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày  08  tháng 12 năm 2022 

          

NGHỊ QUYẾT 
Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2023 

của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH  

KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ SÁU 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20 tháng 11 

năm 2015; 

Xét Tờ trình số 32/TTr-TTHĐND ngày 05/12/2022 của Thường trực HĐND 

tỉnh về Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh khóa 

XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và thảo luận tại Kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026:  

1. Kỳ họp thứ bẩy của HĐND tỉnh (dự kiến tổ chức trong tháng 7/2023): 

HĐND tỉnh xem xét, thông qua 28 Báo cáo, 23 Nghị quyết.  

2. Kỳ họp thứ tám của HĐND tỉnh (dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2023): 

HĐND tỉnh xem xét, thông qua 31 Báo cáo, 17 Nghị quyết. 

 (Có 01 phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện; trường hợp cần điều 

chỉnh, bổ sung thời gian, nội dung hoặc tên của các Nghị quyết thì Thường trực 

HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch, báo cáo HĐND tỉnh tại 

kỳ họp gần nhất. 

2. UBND tỉnh phân công và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chủ động chuẩn bị các văn bản trình Kỳ họp bảo 
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đảm đúng pháp luật, tiến độ, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; gửi các dự 

thảo Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật để  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện việc phản biện xã hội theo 

quy định. 

3. Các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các văn bản theo phân công của 

Thường trực HĐND tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.  

4. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với cơ quan chủ trì soạn 

thảo, các Ban của HĐND tỉnh hoàn chỉnh Nghị quyết và trình Chủ tịch HĐND tỉnh 

ký chứng thực. 

5. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND 

tỉnh và các vị đại biểu HĐND  tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, Kỳ họp thứ sáu thông qua 

ngày 08 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày được thông qua./. 
 

 

 Nơi nhận: 
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;  

- Văn phòng Quốc hội; VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ; 

- Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội; 

- Ban Công tác đại biểu, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; 

- Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;  

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Huyện uỷ, Thành uỷ,  HĐND, UBND huyện, thành phố; 

- VP: Tỉnh uỷ, ĐĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; Cục VTLT tỉnh; 

- Lưu: VT, Phòng TTDN, Hính. 

CHỦ TỊCH 

 

 
(Đã ký) 

 
 

 

Nguyễn Thái Hưng 

 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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i 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA 

 

Số: 146/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2022 
   

NGHỊ QUYẾT 

Về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 để thanh toán            

dự án BT bằng giá trị tài sản công đối với Dự án tạo mặt bằng khu  

       Trung tâm hành chính và Quảng trường tỉnh (thanh toán đợt 1) 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ SÁU 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN; 

Căn cứ Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2019 của 

Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi 

thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng xây dựng - 

Chuyển giao; 

Căn cứ Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức 

đối tác công tư. 

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 219/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 

năm 2022; Báo cáo thẩm tra số 412/BC-KTNS ngày 06/12/2022 của Ban Kinh tế 

Ngân sáchHĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại Kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 để thanh 

toán dự án BT bằng giá trị tài sản công đối với dự án tạo mặt bằng khu Trung 

tâm hành chính và Quảng trường tỉnh (thanh toán đợt 1), số tiền: 

29.049.569.177 đồng, như sau: 

1. Bổ sung dự toán thu ngân sách tỉnh năm 2022 đối với giá trị tài sản công 

thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT, số tiền: 29.049.569.177 đồng. 
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2. Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách tỉnh năm 2022 để thanh 

toán dự án BT cho nhà đầu tư, số tiền 29.049.569.177 đồng. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 

08 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 
Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ 

- Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Công báo tỉnh; Lưu trữ lịch sử tỉnh;  

- Lưu: VT, KTNS. 

   

CHỦ TỊCH 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số: 152/NQ-HĐND 

 

          

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 

Giao biên chế công chức trong cơ quan của  

HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ SÁU 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính 

trị về biên chế các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở 

Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai 

đoạn 2022-2026;  

Căn cứ Quyết định số 114-QĐ/BTCTW ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Ban 

Tổ chức Trung ương về biên chế của tỉnh Sơn La năm 2022; Quyết định số 30-

QĐ/BTCTW ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương về biên chế 

của tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2026; 

Xét Tờ trình số 227/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2022 của UBND 

tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 381/BC-PC ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Ban Pháp 

chế HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Giao biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, 

cấp huyện năm 2023 là 2.262 biên chế (có Phụ lục chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.  

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp thứ sáu thông 

qua ngày 08 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2023./.   
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Nơi nhận:     
-  UBTV Quốc hội; Chính phủ;    

-  UBTP của Quốc hội; UBTC-NS của Quốc hội;     

-  Văn phòng Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ;   

-  Ban Tổ chức Trung ương;  

-  Ban công tác đại biểu của UBTVQH; Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp; 

-  TT tỉnh ủy ; HĐND; UBND; UBMTTQVN; Đoàn ĐBQH tỉnh; 

-  Đại biểu HĐND tỉnh;  

-  Các sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; 

-  VP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; UBND tỉnh; 

-  TT Huyện ủy, Thành ủy, HĐND; UBND, UBMTTQVN các 

huyện, thành phố; 

-  Các Trung tâm: Thông tin , Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

-  Lưu VT, PC (120b). 

  CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 Nguyễn Thái Hưng 
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Phụ lục 

GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN 

 CỦA HĐND, UBND CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN NĂM 2023 

(Kèm theo Nghị quyết  số 152/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh) 
 

STT Tên cơ quan, đơn vị  Biên chế giao năm 2023 

  Tổng cộng (A+B) 2262 

A CẤP TỈNH 1258 

1 Ban quản lý các Khu công nghiệp 14 

2 Sở Ngoại vụ 18 

3 Ban Dân tộc  21 

4 Sở Thông tin và Truyền thông 28 

5 Sở Khoa học và Công nghệ 32 

6 Sở Tư pháp 32 

7 Thanh tra tỉnh 38 

8 Sở Công thương 39 

9 Văn phòng ĐBQH và HĐND tỉnh 40 

10 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 44 

11 Sở Xây dựng 44 

12 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 45 

13 Sở Giáo dục và Đào tạo 51 

14 Sở Kế hoạch và Đầu tư 52 

15 Sở Tài nguyên và Môi trường 54 

16 Sở Nội vụ 57 

17 Sở Giao thông vận tải 58 

18 Văn phòng UBND tỉnh 59 

19 Sở Tài chính 65 

20 Sở Y tế 64 

21 Sở Nông nghiệp và PTNT 403 

 B CẤP HUYỆN 1004 

1 Huyện Mai Sơn 89 

2 Huyện Phù Yên 87 
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STT Tên cơ quan, đơn vị  Biên chế giao năm 2023 

3 Huyện Mộc Châu 88 

4 Huyện Sông Mã 83 

5 Huyện Thuận Châu 86 

6 Huyện Vân Hồ 80 

7 Huyện Mường La 87 

8 Huyện Quỳnh Nhai 79 

9 Huyện Yên Châu 79 

10 Huyện Bắc Yên 79 

11 Huyện Sốp Cộp 78 

12 Thành phố Sơn La 89 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 153/NQ-HĐND Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2022 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập chưa 

tự đảm bảo chi thường xuyên, các tổ chức hội đặc thù tỉnh Sơn La năm 2023 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ SÁU 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính 

trị về biên chế các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở 

Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai 

đoạn 2022 - 2026;  

Căn cứ Quyết định số 114-QĐ/BTCTW ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Ban 

Tổ chức Trung ương về biên chế của tỉnh Sơn La năm 2022;  

Căn cứ Quyết định số 30-QĐ/BTCTW ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Ban 

Tổ chức Trung ương về biên chế của tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2026; 

Xét Tờ trình số 226/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2022 của UBND 

tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 381/BC-PC ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Ban Pháp 

chế HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.  

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công 

lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, các tổ chức hội đặc thù tỉnh Sơn La năm 

2023 là 27.441 người, bao gồm 60 người làm việc dự phòng (có Phụ lục số 01, 02 

kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
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Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp thứ sáu thông 

qua ngày 08 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2023./. 

 
 

Nơi nhận:     

-  UBTV Quốc hội; Chính phủ;    

-  UBTP của Quốc hội; UBTC-NS của Quốc hội;     

-  Văn phòng Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ;   

-  Ban Tổ chức Trung ương;  

-  Ban công tác đại biểu của UBTVQH; Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp; 

-  TT tỉnh ủy ; HĐND; UBND; UBMTTQVN; Đoàn ĐBQH tỉnh; 

-  Đại biểu HĐND tỉnh;  

-  Các sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; 

-  VP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; UBND tỉnh; 

-  TT Huyện ủy, Thành ủy, HĐND; UBND, UBMTTQVN các huyện, 

thành phố; 

-  Các Trung tâm: Thông tin, Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

-  Lưu VT, PC  (120b). 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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Phụ lục số 01 

GIAO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

CHƯA TỰ ĐẢM BẢO CHI THƯỜNG XUYÊN TỈNH SƠN LA NĂM 2023 

(Kèm theo Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh) 
 

STT Tên đơn vị 
Mức độ tự                

chủ năm 2023 

Số lượng người              

làm việc hưởng          

lương từ ngân            

sách nhà nước             

năm 2023 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 

  TỔNG CỘNG:   27371   

A LĨNH VỰC VĂN HOÁ - THỂ THAO VÀ DU LỊCH   551   

I CẤP TỈNH   170   

1 Thư viện tỉnh NSNNĐB 28   

2 Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao NSNNĐB 35   

3 Nhà hát Ca múa nhạc NSNNĐB 52   

4 Bảo tàng tỉnh Sơn La 43% 17   

5 Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh NSNNĐB 38   

II CẤP HUYỆN   381   

1  Trung tâm Truyền thông - Văn hóa Bắc Yên  NSNNĐB 26   

2  Trung tâm Truyền thông - Văn hóa Mai Sơn  NSNNĐB 37   

3  Trung tâm Truyền thông - Văn hóa Mộc Châu  NSNNĐB 32   

4  Trung tâm Truyền thông - Văn hóa Mường La  NSNNĐB 35   

5  Trung tâm Truyền thông - Văn hóa Phù Yên  NSNNĐB 38   

6  Trung tâm Truyền thông - Văn hóa Quỳnh Nhai  NSNNĐB 35   

7 Trung tâm Truyền thông - Văn hóa Sông Mã NSNNĐB 29   

8  Trung tâm Truyền thông - Văn hóa Sốp Cộp  NSNNĐB 26   

9 Trung tâm Truyền thông - Văn hóa Thành phố  NSNNĐB 22   

10  Trung tâm Truyền thông - Văn hóa Thuận Châu  NSNNĐB 35   

11  Trung tâm Truyền thông - Văn hóa  Vân Hồ  NSNNĐB 35   

12  Trung tâm Truyền thông - Văn hóa Yên Châu  NSNNĐB 31   

B LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG   94   

1 Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 22% 66   

2 Trung tâm Thông tin (TT Công báo cũ) NSNNĐB 16   

3 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông NSNNĐB 12   

C LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI   315   
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STT Tên đơn vị 
Mức độ tự                

chủ năm 2023 

Số lượng người              

làm việc hưởng          

lương từ ngân            

sách nhà nước             

năm 2023 

Ghi chú 

I CẤP TỈNH   303   

1 Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La NSNNĐB 222   

2 Trung tâm Bảo trợ xã hội NSNNĐB 27   

3 Trung tâm điều trị &NDPHCNBN tâm thần NSNNĐB 28   

4 Trung tâm Dịch vụ việc làm  NSNNĐB 11   

5 Trung tâm điều dưỡng người có công NSNNĐB 15   

II CẤP HUYỆN   12   

  Cơ sở Điều trị nghiện ma túy Sông Mã NSNNĐB 12   

D LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN   397   

I CẤP TỈNH   129   

1 Trung tâm Khuyến nông tỉnh  NSNNĐB 20   

2 Trạm kiểm dịch động vật Vân Hồ NSNNĐB 6   

3 Các BQL khu bảo tồn thiên nhiên    103   

3.1 BQL Rừng đặc dụng Xuân Nha NSNNĐB 19   

3.2 BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La NSNNĐB 20   

3.3 BQL Rừng đặc dụng Tà Xùa NSNNĐB 18   

3.4 Rừng đặc dụng - phòng hộ Sốp Cộp NSNNĐB 23   

3.5 Rừng đặc dụng - phòng hộ Thuận Châu NSNNĐB 23   

II CẤP HUYỆN   268   

1 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Bắc Yên NSNNĐB 20   

2 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Mai Sơn NSNNĐB 25   

3 Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp Mộc Châu NSNNĐB 25   

4 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Mường La NSNNĐB 27   

5 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Phù Yên NSNNĐB 29   

6 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Quỳnh Nhai NSNNĐB 19   

7 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Sông Mã NSNNĐB 20   

8 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Sốp Cộp NSNNĐB 17   

9 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố NSNNĐB 23   

10 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Thuận Châu NSNNĐB 26   

11 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Vân Hồ NSNNĐB 19   
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STT Tên đơn vị 
Mức độ tự                

chủ năm 2023 

Số lượng người              

làm việc hưởng          

lương từ ngân            

sách nhà nước             

năm 2023 

Ghi chú 

12 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Yên Châu NSNNĐB 18   

Đ LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ   22   

1 Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 11% 22   

E LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG   103   

1 Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và MT 26% 5   

2 Trung tâm Quan trắc môi trường 82% 0   

3 Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh 43, 92% 5   

4 Văn phòng đăng ký đất đai 15% 93   

F LĨNH VỰC TƯ PHÁP   17   

1 Trung tâm Trợ giúp pháp lý NSNNĐB 17   

H LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP KHÁC   53   

1 Trung tâm Lưu trữ lịch sử 30% 8   

2 Trung tâm Xúc tiến đầu tư NSNNĐB 18   

3 Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp 12% 7   

4 Trung tâm Dịch vụ, tư vấn và hạ tầng kỹ thuật KCN 26% 6   

5 BQL khu du lịch Quốc gia Mộc Châu NSNNĐB 14   

K LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC   23631   

I CẤP TỈNH   2687   

1 
Sở Giáo dục và Đào tạo (các trường THPT, Nội trú, TTGDTX 

các huyện, THCS&THPT) 
NSNNĐB 2376   

2 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh 15% 32   

3 Trường Cao đẳng Y tế 24% 55   

4 Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ 50% 38   

5 Trường Cao đẳng Sơn La  49% 138   

6 Trường Trung cấp Văn hóa, nghệ thuật và DL 24% 30   

7 Trường Trung cấp Luật Tây Bắc NSNNĐB 18   

II CẤP HUYỆN  0 20944   

1 Huyện Mường La NSNNĐB 1786   

2 Huyện Mai Sơn NSNNĐB 2608   

3 Huyện Yên Châu NSNNĐB 1432   

4 Huyện Phù Yên NSNNĐB 2180   
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STT Tên đơn vị 
Mức độ tự                

chủ năm 2023 

Số lượng người              

làm việc hưởng          

lương từ ngân            

sách nhà nước             

năm 2023 

Ghi chú 

5 Huyện Bắc Yên NSNNĐB 1363   

6 Huyện Thuận Châu NSNNĐB 2501   

7 Huyện Quỳnh Nhai NSNNĐB 1270   

8 Huyện Sông Mã NSNNĐB 2243   

9 Huyện Sốp Cộp NSNNĐB 979   

10 Thành phố Sơn La NSNNĐB 1457   

11 Huyện Vân Hồ NSNNĐB 1215   

12 Huyện Mộc Châu NSNNĐB 1910   

L LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP Y TẾ   2128   

I CẤP TỈNH   248   

1 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 11% 121   

2 Bệnh viện phổi 58% 40   

3 Bệnh viện Tâm thần 44% 26   

4 Bệnh viện mắt 55% 18   

5 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm  NSNNĐB 22   

6 Trung tâm Pháp Y NSNNĐB 11   

7 Trung tâm Giám định Y khoa 16% 10   

II CẤP HUYỆN   460   

1 Trung tâm Y tế  Mường La NSNNĐB 38   

2 Trung tâm Y tế Sông Mã NSNNĐB 40   

3 Trung tâm Y tế Sốp Cộp NSNNĐB 35   

4 Trung tâm Y tế Thành phố NSNNĐB 35   

5 Trung tâm Y tế Quỳnh Nhai NSNNĐB 37   

6 Trung tâm Y tế Phù Yên NSNNĐB 43   

7 Trung tâm Y tế Mộc Châu NSNNĐB 45   

8 Trung tâm Y tế Vân Hồ NSNNĐB 34   

9 Trung tâm Y tế Yên Châu NSNNĐB 40   

10 Trung tâm Y tế Thuận Châu NSNNĐB 43   

11 Trung tâm Y tế Mai Sơn NSNNĐB 39   

12 Trung tâm Y tế Bắc Yên NSNNĐB 31   
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STT Tên đơn vị 
Mức độ tự                

chủ năm 2023 

Số lượng người              

làm việc hưởng          

lương từ ngân            

sách nhà nước             

năm 2023 

Ghi chú 

III CẤP XÃ   1420   

1 Các trạm Y tế huyện Mường La NSNNĐB 111   

2 Các trạm Y tế huyện Sông Mã NSNNĐB 138   

3 Các trạm Y tế huyện Sốp Cộp NSNNĐB 70   

4 Các trạm Y tế thành phố NSNNĐB 100   

5 Các trạm Y tế huyện Quỳnh Nhai NSNNĐB 82   

6 Các trạm Y tế huyện Phù Yên NSNNĐB 171   

7 Các trạm Y tế huyện Mộc Châu NSNNĐB 108   

8 Các trạm Y tế huyện Vân Hồ NSNNĐB 78   

9 Các trạm Y tế huyện Yên Châu NSNNĐB 107   

10 Các trạm Y tế huyện Thuận Châu NSNNĐB 193   

11 Các trạm Y tế huyện Mai Sơn NSNNĐB 158   

12 Các trạm Y tế huyện Bắc Yên NSNNĐB 104   

K DỰ PHÒNG   60   
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Phụ lục số 02 

GIAO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC HỘI ĐẶC THÙ NĂM 2023 

(Kèm theo Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh) 
 

STT Tên cơ quan, đơn vị 
Số lượng người làm 

việc được phê duyệt 

năm 2022 

Số lượng người làm 

việc được phê duyệt 

năm 2023 

Ghi 

chú 

  TỔNG SỐ  70 70   

1 Hội Nhà báo 4 4   

2 Hội Ngành nghề nông nghiệp, nông thôn 5 5   

3 Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi 9 9   

4 Hội Khuyến học 2 2   

5 Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật 7 7   

6 Hội Chữ thập đỏ 8 8   

7 Liên minh hợp tác xã 12 12   

8 Ban đại diện Hội Người cao tuổi 2 2   

9 Hội Khoa học lịch sử 4 4   

10 Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật 8 8   

11 Hội Luật gia 4 4   

12 Hội Người mù 5 5   
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH SƠN LA 

Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Sơn La, Trụ sở HĐND - UBND 

- UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Tô Hiệu, thành 

phố Sơn La 

Điện thoại: 0212.3751.595 - 02123751091 

Email:  congbaosonla@gmail.com  
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